
NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỊ XÃ NGÃ NĂM, NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số: 10/TB-HĐTD, ngày 12/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng  

viên chức sự nghiệp công lập thị xã Ngã Năm, năm 2021) 

 

1. Vị trí giáo viên mầm non 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Chương I, Chương II). 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non (Điều 3, Điều 15, Điều 17, Điều 18, 

Điều 19, Điều 21, Điều 27, Điều 29, Điều 30 Điều 31, Điều 33). 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Giáo dục và Đào 

tạo Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Thiết kế một hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn 

ngữ, giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển nhận thức. 

 2. Vị trí giáo viên tiểu học 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Điều 39 đến Điều 44). 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học (từ Điều 26 đến Điều 32, từ 

Điều 40 đến Điều 43). 

 - Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

 - Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhà trường cấp tiểu học (phụ lục 2 mục 

A, phụ lục 3). 

 - Thiết kế một hoạt động dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 

(môn Tiếng Việt và Toán lớp 3). 

 3. Vị trí giáo viên Tin học tiểu học 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học (từ Điều 26 đến Điều 32). 
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- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Công văn 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học (xem phục lục 3). 

- Thiết kế một hoạt động dạy học phát triên phẩm chất năng lực học sinh 

môn Tin học lớp 3. 

4. Vị trí giáo viên tiếng Anh tiểu học 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2020/TTBGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo). Điều 21, Điều 27, Điều 28, Điều 30, Điều 31 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (Điều 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13). 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Giáo dục và Đào 

tạo Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

- Căn cứ Công văn số: 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục 

của nhà trường cấp Tiểu học. Xây dựng kế bài dạy (giáo án) cho 01 tiết dạy trong 

các bài sau đây:  

“I LEARN SMART START” Grade 3 của Nhà xuất bản Đại học sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

Unit 2: Family 

Unit 5: Sports and Hobbies 

Unit 7: Toys 

Unit 8: Food 

Cấu trúc kế hoạch bài dạy (giáo án) 

(Lưu ý: Thí sinh không ghi tên người soạn, địa chỉ vào bài thi) 

Môn học/hoạt động giáo dục ……………………………………; lớp ………….. 

Tên bài học: ……………………………………………….……; số tiết: ……… 

Thời gian thực hiện: ngày ... tháng ... năm … 

I.Objectives 

1.Competences: 
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2.Qualities: 

II. Teaching aids: 

III. Procedures: 

Time Teacher’s and students’ activities Contents 

Activity 1: 

Activity 2: 

Activity 3: 

Activity 4: 

I. Warm-up 

II. New lesson 

III. Practice 

IV. Apply 

 

 

IV. Adjustments after class 

............................................................................................................................ 

5. Vị trí giáo viên Thể dục tiểu học; Vị trí TDTT - Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin (huấn luyện viên) 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ Trường tiểu học (Từ điều 26 đến Điều 32, từ 

Điều 40 đến điều 43). 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. (Chương I, 

Chương II, Chương III). 

- Công văn 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp 

tiểu học (Phụ lục 3). 

 - Thiết kế một hoạt động dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 

(môn GDTC lớp 2). 

 - Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2016. 

- Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2018, sửa 

đổi bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao. 

 6. Vị trí giáo viên Nhạc tiểu học 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Điều 41, Điều 42, Điều 43). 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học (từ Điều 26 đến Điều 32, từ 

Điều 40 đến Điều 43). 

 - Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (Điều 3, Điều 4 

Chương I; Điều 5 đến Điều 10 Chương II; Điều 16 Chương IV; . 

 - Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhà trường cấp tiểu học (phụ lục 3). 

 - Thiết kế một hoạt động dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 

(môn Âm nhạc lớp 2). 

7. Vị trí giáo viên Công nghệ THCS 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư số 22/2021/TT-ZBGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông. (Điều 5 đến Điều 9). 

- Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch bài dạy (giáo án) 

theo hướng dẫn tại Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo 

dục của nhà trường. (Kế hoạch bài dạy soạn 1 hoạt động trong bài 9. Sử dụng đồ 

dùng điện trong gia đình, sách Công nghệ 6, bộ Chân trời sáng tạo). 

8. Vị trí giáo viên Hóa THCS  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông. 
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- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường. 

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực 

người học. Áp dụng vào bộ môn Hóa học. 

- Thiết kế 01 kế hoạch bài dạy (giáo án) tương ứng với 01 tiết dạy phân môn 

Hóa học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học Tự nhiên lớp 7. 

- Giải chi tiết một số bài toán trong chương trình môn Hóa học lớp 9. 

9. Vị trí giáo viên Ngữ văn THCS 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông. 

- Chương trình giáo dục môn Ngữ văn, ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (ôn các nội dung cấp THCS). 

- Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch giáo dục của nhà trường (tập trung nhiều phụ lục 4 - vận dụng kiến thức 

chuyên môn, phương pháp, kĩ thuật dạy học để lập kế hoạch bài dạy (hoặc 01 nội 

dung), tài liệu Ngữ văn lớp 6). 

10. Vị trí giáo viên Tin học THCS 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông. 

- Phụ lục IV - Khung kế hoạch bài dạy (Kèm theo Công văn số 

5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 
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- Nêu tên các chủ đề của môn Tin học lớp 7, Yêu cầu cần đạt của các chủ đề 

D và chủ đề F; cho biết tên hàm và ứng dụng của các hàm trong chủ đề E theo 

chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo). 

- Phương pháp và kỹ thuật dạy học môn Tin học cấp THCS, một số kỹ thuật 

bảo trì phòng máy, sử dụng phần mềm quản lý phòng máy. 

11. Vị trí giáo viên Vật lý THCS 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010, (Chương II). 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 

1, Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học 

phổ thông. 

- Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo (Chương II). 

- Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 

18/12/2020 V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

(Xây dựng kế hoạch bài dạy). 

12. Vị trí giáo viên Lịch sử THCS 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010, (Chương II). 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 1, 

Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Ban hành Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ 

thông. 

- Xây dựng kế hoạch bài dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

(Bám theo công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Hệ thống các phương pháp dạy học Lịch sử thường được sử dụng nhiều nhất 

trong quá trình dạy và học.  
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- Cho một mục (một dơn vị kiến thức được trích trong sách giáo khoa Lịch sử 

và địa lí lớp 6,7 - Nhà xuất bản: Chân trời sáng tạo). Biên soạn ra 4 câu hỏi trắc 

nghiệm và một câu hỏi tự luận (4 câu hỏi trắc nghiệm có 4 cấp độ khác nhau, câu 

hỏi tự luận có 2 cấp độ trở lên trong 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và 

vận dung cao). Cho một mục (một đơn vị kiến thức được trích trong sách giáo khoa 

Lịch sử và địa lí lớp 6,7 – Nhà xuất bản: Chân trời sáng tạo). Biên soạn một câu hỏi 

vận dụng – mở rộng và gợi ý đáp án trong đơn vị kiến thức đó. 

- Cho một mục (một đơn vị kiến thức được trích trong sách giáo khoa Lịch sử 

và địa lí lớp 6,7 – Nhà xuất bản: Chân trời sáng tạo). Thiết kế một bảng niên biểu 

trong đơn vị kiến thức đó. 

13. Vị trí giáo viên Địa lý THCS  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 (Điều 66, Điều 67, mục 1, 

Chương IV; Điều 69, Điều 70 mục 2, Chương IV; Điều 72 mục 3, Chương IV). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Ban hành Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ 

thông. 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Giáo dục và Đào tạo 

Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục thường xuyên ( từ Điều 5 đến Điều 10). 

- Căn cứ vào Công văn số: 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020. 

V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp trung học cơ 

sở. Xây dựng kế bài dạy (giáo án) cho 01 tiết dạy trong các bài sau đây:  

Sách Lịch sử và Địa lí 6 (Chân trời sáng tạo) Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam. 

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí. 

Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng 

Bài 3: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Hình dạng, kích thước của Trái Đất. 

Bài 4: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả. 

Bài 5: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả. 

Cấu trúc kế hoạch bài dạy (giáo án) Phụ lục IV – CV 5512  

(Lưu ý: Thí sinh không ghi tên người soạn, địa chỉ vào bài thi ) 

Môn học/hoạt động giáo dục ………………………; lớp ………….. 
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TÊN BÀI DẠY: ………………………………….. 

Thời gian thực hiện: (01 tiết) 

I. Mục tiêu 

1. Mức độ/yêu cầu cần đạt:  

2. Năng lực:  

3. Phẩm chất:  

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

III. Tiến trình dạy học 

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở  

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ 

đặt ra từ Hoạt động 1  

3. Hoạt động 3: Luyện tập 

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

14. Vị trí giáo viên Toán THCS  

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Điều 27, Điều 29, Điều 31). 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông. 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông: 

 Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch bài dạy (giáo án) 

theo hướng dẫn tại Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo 

dục của nhà trường. 

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực người 

học (Áp dụng vào bộ môn Toán học). 

- Thiết kế 01 kế hoạch bài dạy (giáo án) tương ứng với 01 tiết dạy phân môn 

Toán học 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giải chi tiết một số bài 

toán trong chương trình môn Toán học cấp Trung học cơ sở. 
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15. Vị trí nhân viên Thư viện 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Chương I; mục 1, mục 2 

Chương II). 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 (Chương I; Chương III). 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của luật Thư viện (Điều 17, Điều 18- Mục 4- Chương II) 

- Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, về việc quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài 

nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện (Mục 1- Chương II, Mục 1, 2- 

Chương III). 

16. Vị trí Tuyên truyền, lưu động; Vị trí Biên tập viên 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010. 

- Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động 

cấp tỉnh và cấp huyện 

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 07/4/2016, quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên 

tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành 

thông tin và truyền thông (Không ôn các nội dung: điểm d, Khoản 3, Điều 4, 

Chương II; điểm d, Khoản 3, Điều 5, Chương II; điểm d, Khoản 3, Điều 7, Chương 

II; điểm d, Khoản 3, Điều 8, Chương II; điểm đ, Khoản 3, Điều 10, Chương II; 

điểm đ, Khoản 3, Điều 11, Chương II; điểm đ, Khoản 3, Điều 13, Chương II; điểm 

đ, Khoản 3, Điều 14, Chương II). 

17. Vị trí Xóa đói giảm nghèo 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010. 

- Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

– 2025. 

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

 18. Vị trí Y tế học đường 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Điều 41, Điều 42, Điều 43). 

- Luật khám bệnh chữa bệnh của Quốc Hội khóa XII, Kỳ họp thứ 6 số 

40/2009/QH12, ngày 23/11/2009 (Điều 3, Điều 36, Điều 54). 
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- Thông tư Liên tịch Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, ngày 12/5/2016 của 

Bộ Y tế và Bộ Giáo cụ & Đào tạo Quy định về công tác Y tế trường học: 

- Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT, ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn công tác y tế trường học: 

- Nhiệm vụ của nhân viên Y tế trường học (Theo Thông tư Liên tịch Số: 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo cụ & Đào 

tạo Quy định về công tác Y tế trường học) Nêu:  

 19. Vị trí kế toán 

- Thông tư số: 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Chương II). 

Phụ lục thông tư: Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán kế toán một 

số nghiệp vụ chủ yếu liên quan về: Tài khoản tiền mặt (TK 111); Tài khoản tiền gửi 

Ngân hàng, kho bạc (TK 112); Tài sản cố định hữu hình (TK 211); Khấu hao và 

hao mòn lũy kế tài sản cố định (TK 214); Phải trả người lao động (TK 334). 

- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015: 

+ Chương I: Điều 10, Điều 13, Điều 18 

+ Chương II: Điều 32, Điều 34 

+ Chương III: Điều 37, Điều 38, Điều 39 

+ Chương IV: Điều 42, Điều 44, Điều 45 

+ Chương V: Điều 55, Điều 56 

+ Chương VI: Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 69 

- Nghị định số: 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/06/2021 quy định cơ chế tự chủ 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Chương I: Điều 3, Điều 5 

+ Chương II: Điều 19, Điều 20, Điều 22 

+ Chương IV: Điều 32, Điều 34 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13: 

- Chương I: Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 12, Điều 13 

- Chương II: Điều 40, Điều 41 

- Chương IV: Điều 51, Điều 52 

20. Vị trí văn thư 

-  Nghị định 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 về công tác văn thư: người 

dự thi nghiên cứu các nội dung sau: 
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+ Điều 9, Điều 10 của Chương I về những quy định chung 

+ Từ Điều 11 đến Điều 19 của Chương II quy định về quyền, nghĩa vụ của 

viên chức 

+ Từ Điều 39 đến Điều 44 của Chương III quy định về tuyển dụng, sử dụng 

viên chức 

+ Điều 52, Điều 53 và Điều 56 của Chương V quy định về khen thưởng và xử 

lý vi phạm 

- Luật Viên chức số 58/2020/QH12, người dự thi nghiên cứu các nội dung 

sau: 

+ Điều 4, Điều 6 của Chương I về những quy định chung 

+ Từ Điều 10 đến Điều 13 của Chương II quy định về soạn thảo, ký ban hành 

văn bản hành chính 

+ Toàn bộ Mục 1, Mục 2 và Mục 3 của Chương III về quản lý văn bản 

+ Điều 31 của Chương IV quy định về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào 

lưu trữ cơ quan 

+ Điều 32 và Điều 33 của Chương V quy định về quản lý, sử dụng con dấu và 

thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư 

+ Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính 
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